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STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Email
1 13114292 DH13NK Nguyễn Thị Vân Anh
2 14127003 DH14MT Phan Thị Ngọc ánh 6
3 14125025 DH14BQ Bùi Thành Cao 6
4 14145015 DH14BV Phạm Thị Cúc 8
5 14113020 DH14NHA Nguyễn Phú Cường
6 13131225 DH13TK Trần Thế Cường
7 14125075 DH14BQ Nguyễn Văn Đăng 7
8 14127020 DH14MT Nguyễn Anh Đào 9
9 14127009 DH14MT Phan Thị Ngọc Diễm 6
10 14125041 DH14VT Vũ Thị Diễm 9
11 14132127 DH14SP Nguyễn Văn Diệp 4
12 14145018 DH14BV Phạm Thị Diệp 9
13 14132129 DH14SP Nguyễn Thùy Dung 6
14 13125070 DH13DD Trần Thị Kim Dung 3
15 14163060 DH14ES Nguyễn Hoàng Dũng 5
16 10157033 DH10DL Nguyễn Hoàng Duy
17 14116041 DH14KS Huỳnh Thị Mỹ Duyên 9
18 14132132 DH14SP Trịnh Thị Mỹ Duyên 8
19 14125063 DH14VT Đỗ Thị Thùy Dương 9
20 13125113 DH13VT Nguyễn Thị Ngọc Giám 7
21 14113044 DH14NHA Lê Tấn Giàu 7
22 14113045 DH14NHB Nguyễn Huỳnh Kim Giàu 6
23 14127026 DH14MT Phạm Tấn Giàu 3
24 14125085 DH14BQ Lê Thị Ngọc Hà 7
25 14127027 DH14MT Nguyễn Thị Hà 10
26 14125093 DH14VT Nguyễn Thị Sang Hạ 10
27 14127028 DH14MT Nguyễn Lâm Quang Hải 7
28 13116045 DH13NT Trịnh Gia Hải 1
29 14163080 DH14ES Đào Thị Minh Hằng 7
30 13113308 DH13NHA Hoàng Thúy Hằng 4
31 14125100 DH14VT Phạm Lê Kim Hằng 2
32 14132140 DH14SP Phạm Thị Bảo Hạnh 8
33 14113051 DH14NHA Trương Thị Mỹ Hạnh 5
34 14149047 DH14QM Nguyễn Anh Hào
35 14116336 DH14KS Nguyễn Thị Hiền 8
36 14125116 DH14DD Phạm Ngọc Hiển 9
37 14125117 DH14VT Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 7
38 14132026 DH14SP Nguyễn Trung Hiếu 10
39 14127037 DH14MT Trần Văn Hiếu 9
40 14127038 DH14MT Trương Thị Thu Hoa 10
41 14125124 DH14VT Trần Mỹ Hoàng 3
42 14113066 DH14NHA Trương Thị Hồng 9
43 14113068 DH14NHA Phan Thị Huệ 8
44 13145069 DH13BVB Dương Ngọc Hùng 8
45 14127050 DH14MT Trần Văn Hùng 4
46 13114376 DH13QR Vũ Nam Hùng 6
47 13111244 DH13TA Nguyễn Thanh Huy 1
48 14127045 DH14MT Phạm Hữu Quốc Huy 4
49 14116092 DH14NT Trần Hoàng Huy 5
50 14163107 DH14ES Phạm Thị Thanh Huyền 5
51 13145071 DH13BVA Huỳnh Duy Hưng 5
52 14113079 DH14NHB Trương Văn Hưng 8



53 14127052 DH14MT Nguyễn Văn Hữu 6
54 14127054 DH14MT Trần Thị Ly Kha 10
55 12125190 DH12DD Vi Thị Khanh 3
56 14132035 DH14SP Châu Hoành Khiếu 8
57 14113088 DH14NHA Phạm Hồng Lam 6
58 14127062 DH14MT Huỳnh Thị Hương Lan 5
59 14163129 DH14ES Trần Thị Phương Linh 4
60 14116360 DH14KS Châu Mỹ Loan
61 11145030 DH11BV Võ Phi Long
62 14125206 DH14BQ Nguyễn Tấn Lợi 7
63 14113104 DH14NHA Nguyễn Thị Kim Luyến 4
64 14125215 DH14VT Phùng Thị Phương Mai 9
65 14163142 DH14ES Vũ Thị Mai 7
66 13114420 DH13LN Phạm Văn Minh 2
67 14113112 DH14NHA Phan Thị Mừng 4
68 14145076 DH14BV Nguyễn Thành Nam 7
69 12132094 DH12SP Trịnh Lê Nam 6
70 14125244 DH14DD Huỳnh Thị Kim Ngân 3
71 14125247 DH14VT Nguyễn Hoàng Kim Ngân 9
72 13117087 DH13CT Nguyễn Kiều Ngân 6
73 14163158 DH14ES Nguyễn Thị Thanh Ngân 6
74 14125251 DH14VT Nguyễn Thị Thu Ngân 8
75 13132267 DH13SP Lâm Thị Bảo Ngọc 5
76 14163172 DH14ES Lê Minh Ngọc 4
77 14163179 DH14ES Tôn Thị Thanh Nguyên
78 13111341 DH13CN Hứa Thành Nhân
79 14132200 DH14SP Huỳnh Văn Nhi 3
80 14131122 DH14TK Trương Quỳnh Nhi 3
81 14125290 DH14VT Nguyễn Huỳnh Nhiên 4
82 14125296 DH14VT Đinh Phạm Quỳnh Như 8
83 14113134 DH14NHA Lê Huỳnh Như 8
84 14125303 DH14DD Huỳnh Thị Kiều Oanh 3
85 13125371 DH13DD Tống Thị Oanh 9
86 14127096 DH14MT Trần Hoàng Phúc 6
87 14127098 DH14MT Hồ Thanh Phụng 2
88 14125320 DH14DD Đỗ Thị Ngọc Phương 3
89 13125397 DH13BQ Phạm Thị Hoài Phương 4
90 14114089 DH14LN Vũ Hà Phương 6
91 13116588 DH13NY Hồ Anh Quốc 8
92 14125338 DH14VT Nguyễn Huỳnh Tố Quyên 9
93 14125343 DH14VT Hồ Thị Nhựt Quỳnh 7
94 14125348 DH14VT Võ Ngọc Quỳnh 6
95 14127103 DH14MT Huỳnh Nguyễn Thu Sang 9
96 14125352 DH14VT Lê Thị Thúy Sang 8
97 14125354 DH14BQ Trần Văn Sang 7
98 14125357 DH14VT Phan Thị Hồng Sen 9
99 14125358 DH14DD Đặng Thị Sim 1
100 13131680 DH13CH Nguyễn Quang Sơn 5
101 14116200 DH14NY Phạm Thị Lệ Sương 6
102 14116406 DH14NT Phạm Hồng Tánh 9
103 13125433 DH13DD Nguyễn Thị Thanh Tâm 7
104 14127134 DH14MT Huỳnh Thị Cẩm Tiên
105 14113221 DH14NHB Đồng Thị Ngọc Tiến 9
106 13131570 DH13CH Lê Tự Quyết Tiến 5
107 14145133 DH14BV Hồ Ngọc Tuấn 9



108 12132075 DH12SP Phạm Anh Tuấn 6
109 14125496 DH14BQ Đỗ Sơn Tùng 8
110 13114221 DH13LN Nông Thị Lệ Tuyết 3
111 13145229 DH13BVA Nguyễn Văn Tường 5
112 14127118 DH14MT Văn Thanh Thái 9
113 13131532 DH13CH Hoàng Anh Thắng 7
114 14127110 DH14MT Lại Văn Thanh 7
115 14127111 DH14MT Lê Thị Xuân Thanh 9
116 14113321 DH14NHA Lương Thị Hoa Thanh 5
117 14113191 DH14NHA Ngô Phương Thảo 5
118 14131159 DH14TK Thẩm Hồng Thảo 3
119 14163257 DH14ES Phạm Thị Thâu 5
120 14127121 DH14MT Trần Thanh Thiện 10
121 14127124 DH14MT Nguyễn Thành Thông 4
122 14125400 DH14VT Nguyễn Thụy Minh Thu 3
123 14113209 DH14NHA Trần Văn Thu 6
124 14163274 DH14ES Đặng Thị Thủy 3
125 14125418 DH14VT Nguyễn Thị Minh Thư 9
126 14132091 DH14SP Phạm Thị Hồng Trang 1
127 14113229 DH14NHA Trần Lý Thùy Trang 6
128 14125453 DH14VT Trần Thị Trang 9
129 13131583 DH13CH Trần Thị Thiên Trang 5
130 14127143 DH14MT Nguyễn Thị Mai Trâm 10
131 14127146 DH14MT Trịnh Minh Trí 4
132 13117180 DH13CT Hoàng Vũ Thu Uyên 6
133 14125511 DH14VT Dương Thị Hồng Vẹn 7
134 14125512 DH14VT Đặng Thị Yến Vi 7
135 14163328 DH14ES Lê Thảo Nhật Vy 7
136 14125523 DH14VT Nguyễn Hoàng Thảo Vy 9
137 14116453 DH14NT Nguyễn Mai Mộng Vy 9
138 14116456 DH14NT Trần Thị Tường Vy 9
139 14127157 DH14MT Phạm Thị Xa 4
140 14125527 DH14VT Bùi Thị Diễm Xuân 8
141 14125538 DH14BQ Nguyễn Thị Như ý 10


